	Phòng GD&ĐT TP Hà Tiên 
Trường Tiểu học Thuận Yên
Lớp:…………..
Họ và tên:………………………………….                                                                                                                                        
	Bài kiểm tra cuối học kỳ II
Năm học: 2021 – 2022
Môn: Toán
Khối: 2 - Thời gian: 40 phút
Ngày kiểm tra:……………………

	Điểm
 

	Nhận xét của giáo viên
	
Chữ ký giám thị:……………………
Chữ ký giám khảo: ………….……..



Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: (0,5 điểm) Trong phép nhân 3 x 2 = 6, số 6 được gọi là: 
		A. Thương               B. Tổng	            C. Tích    	
Câu 2: (0,5 điểm)Trong phép chia   : 5 = 8
           Số cần điền vào ô trống là: (Mức 1)
			A. 30                       B. 40                    C. 50            
Câu 3: (1 điểm) 3 m = …..cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 
			A. 3 cm	            B. 30 cm	            C. 300 cm		
Câu 4: ( 1 điểm) Phép tính 612 – 350 + 100 = ….. có kết quả là? 
			A. 362	            B. 342	            C. 462	     
Câu 5: (1 điểm) Mẹ bạn Mai 46 tuổi, mẹ hơn Mai 38 tuổi. Hỏi Mai bao nhiêu tuổi? 
A. 9 tuổi	 	   B. 10 tuổi           	 C. 8 tuổi      
Câu 6: (1điểm) Tính đoạn đường từ nhà Lan đến trường dựa vào hình vẽ: 
[image: Câu 2]
                     A. 980m                       B. 990m                     C. 1000m                     

II. TỰ LUẬN 
Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
     345 + 280                  265 + 27                   821 - 416               657 - 18
   …………….               ……………..              …………….   	    …………….
   …………….               ……………..              …………….  	    …………….
   …………….               ……………..              …………….	    …………….
Câu 8: ( 1 điểm)Trong hình bên có.
	· [image: 1623985753-0f2y]Có tất cả bao nhiêu khối trụ:……………………………………………..
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]





Câu 9: (1 điểm) Buổi chiều quán cô Ba bán được 124 cái bánh mỳ, ít hơn buổi sáng 16 cái. Hỏi buổi sáng quán cô Ba bán được bao nhiêu cái bánh mỳ ? 
               Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10: (1điểm) Tính.
a) 2 x 8 : 2 =……………………               b) 25 : 5 x 10 =…………………..                                                                
                        =……………………                                      =…………………..
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